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EXPANSION EXPLORER 
Hướng dẫn sử dụng 

   

Thông tin 

• Phần mềm và Hướng dẫn sử dụng này là bản quyền riêng của Yamaha Corporation. 

• Việc sao chép phần mềm hoặc tái bản toàn bộ hoặc một phần hướng dẫn sử dụng này 
bằng bất kỳ phương tiện nào đều bị nghiêm cấm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản 
của nhà sản xuất.  

• Yamaha không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến việc sử dụng 
phần mềm và tài liệu này và không chịu trách nhiệm về kết quả của việc sử dụng hướng 
dẫn sử dụng và phần mềm này. 

• Windows là nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft® Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia 
khác. 

• Apple, Mac, Macintosh, iPad và iPhone là các thương hiệu của Apple Inc., đã được đăng 
ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. 

• IOS là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Cisco tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác và 
được sử dụng theo giấy phép. 

• Android và Google Play là thương hiệu của Google LLC. 

• Wi-Fi và Wi-Fi CERTIFIED là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Wi-Fi 
Alliance®. 

• Các tên công ty và tên sản phẩm trong Hướng dẫn sử dụng này là các nhãn hiệu hoặc 
nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng. 

• Các giấy phép sử dụng trong phần mềm này được mô tả trong “OPEN SOURCE LICENSE” 
trên màn hình MENU của ứng dụng này. 
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Về tài liệu hướng dẫn này 

• Các mục "THÔNG BÁO" trong Hướng dẫn sử dụng này chứa thông tin mà chúng tôi yêu 
cầu bạn tuân theo để tránh khả năng xảy ra trục trặc/hư hỏng sản phẩm, hư hỏng dữ liệu 
hoặc hư hỏng tài sản khác. 

• Các thông báo "LƯU Ý" trong Hướng dẫn này bao gồm các hướng dẫn và thông tin bổ 
sung có thể hữu ích. 

• Hướng dẫn sử dụng này giả định rằng bạn đã quen với các thao tác cơ bản trên từng hệ 
điều hành (Windows/Mac/iOS/iPadOS/Android). Nếu không, vui lòng tham khảo hướng 
dẫn sử dụng của từng hệ điều hành trước khi sử dụng ứng dụng này. 

• Màn hình hiển thị được minh họa trong Hướng dẫn sử dụng này chỉ nhằm mục đích 
hướng dẫn. 

• Mặc dù màn hình hiển thị dựa trên một phiên bản nhất định của một hệ điều hành nhất 
định, nhưng các thao tác cơ bản của ứng dụng này đều giống nhau đối với mọi hệ điều 
hành. 
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Giới thiệu 
EXPANSION EXPLORER (ứng dụng này) cho phép bạn cài đặt trực quan các nội dung mở 
rộng (Tiếng, Giai điệu, Multi Pad, Bài hát) vào bàn phím Yamaha arranger workstation 
tương thích. Tính năng này cho phép bạn chơi nhiều thể loại nhạc khác nhau và tận hưởng 
nhạc cụ của mình tốt hơn bằng cách sử dụng nội dung mở rộng bổ sung do Yamaha cung 
cấp. 

Bạn cũng có thể tìm kiếm nội dung phù hợp với bài hát bạn muốn phát từ tất cả nội dung 
(bao gồm cả nội dung cài sẵn) trong nhạc cụ đã kết nối. 

THÔNG BÁO: Về Xung đột với Ứng dụng Yamaha Expansion Manager 

Dữ liệu được cài đặt trên nhạc cụ từ EXPANSION EXPLORER và từ Yamaha Expansion 
Manager không thể cùng tồn tại. Chỉ dữ liệu được cài đặt sau từ một trong các ứng dụng 
này thì mới có hiệu lực. 

• Nếu bạn thực hiện cài đặt mới bằng Yamaha Expansion Manager, mọi nội dung mở rộng 
được cài đặt từ ứng dụng này sẽ bị xóa khỏi nhạc cụ.  

• Nếu bạn thực hiện cài đặt mới bằng ứng dụng này thì mọi Gói mở rộng được cài đặt bằng 
Trình quản lý mở rộng Yamaha sẽ bị xóa khỏi nhạc cụ.  
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Bạn có thể làm gì với ứng dụng này 
• Tìm kiếm và nghe các nội dung mở rộng của Yamaha (Tiếng/Giai điệu/Multi Pad/Bài 

hát). 

• Tìm kiếm và nghe nội dung (cài đặt sẵn) của nhạc cụ được kết nối với ứng dụng này. 

• Cài đặt nội dung mở rộng vào thiết bị của bạn, với ít nhất một tệp. Không cần thiết phải 
cài đặt toàn bộ gói cùng một lúc; ngoài ra, có thể cài đặt thêm nội dung sau. 

• Mở khóa nội dung đặc biệt bằng mã được cấp khi đăng ký sản phẩm. 
* Tính năng này có thể không có sẵn tùy theo khu vực. 

• Phân tích file âm thanh để tìm nội dung phù hợp (cài đặt sẵn và mở rộng) nhằm tái tạo 
bài hát đó bằng cách chơi đàn phím. 

• Nhập và cài đặt nội dung mở rộng gốc hoặc do bên thứ ba tạo (Tiếng/Giai điệu/Multi 
Pad/Bài hát) vào nhạc cụ. (Chỉ dành cho phiên bản Windows/Mac.) 

• Kiểm tra dung lượng còn lại của thiết bị. 

• Kiểm tra và chỉnh sửa nội dung của các tệp Registration Memory Bank và các tệp Danh 
sách phát trong nhạc cụ được kết nối. 

 

LƯU Ý  

Một số nhạc cụ đã được cài đặt sẵn nội dung mở rộng. Nội dung này sẽ bị xóa khi bạn cài 
đặt nội dung từ EXPANSION EXPLORER lần đầu tiên.  
Tuy nhiên, nếu cần thì bạn có thể cài đặt lại các phần của nội dung được cài đặt sẵn bằng 
cách sử dụng EXPANSION EXPLORER. 
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Những gì bạn KHÔNG THỂ làm với ứng dụng này 
Ứng dụng này không thể thực hiện những thao tác sau. Trong những trường hợp này, vui 
lòng sử dụng Yamaha Expansion Manager. 

• Tạo nội dung mở rộng gốc của bạn. 
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Nhạc cụ và thiết bị tương thích 
Phần này giải thích các nhạc cụ và thiết bị tương thích với ứng dụng (tính đến ngày 
20/01/2025).  

 

Để biết thông tin mới nhất, vui lòng tham khảo trang web chính thức của ứng dụng qua liên 
kết bên dưới: 

https://manual.yamaha.com/mi/rt/expansion_explorer/website/ 

 

Các nhạc cụ tương thích 
• PSR-SX920 (firmware phiên bản 1.20 trở lên) 

• PSR-SX720 (firmware phiên bản 1.20 trở lên) 

• Genos2 (firmware phiên bản 1.30 trở lên) 

• PSR-A5000 (firmware phiên bản 1.40 trở lên)  

Hệ điều hành tương thích với ứng dụng này 
• Windows 

• macOS 

• iOS, iPadOS 

• Android 

https://manual.yamaha.com/mi/rt/expansion_explorer/website/
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Hướng dẫn nhanh 
Phần này giải thích cách sử dụng chính của ứng dụng này. 

Tìm và cài đặt nội dung mong muốn 
Bạn có thể tìm nội dung mở rộng phù hợp cho bài hát bạn muốn phát rồi sau đó cài đặt vào 
nhạc cụ của mình. 

1. Kết nối với nhạc cụ của bạn rồi sau đó thực hiện cài đặt ban đầu trên ứng dụng. 

 Thiết lập  

2. Tìm kiếm và nghe nội dung mở rộng mong muốn. 

 Màn hình EXPLORE 

3. Cài đặt nội dung mở rộng mong muốn. 

Có hai cách để cài đặt. 

• Cài đặt một phần nội dung tại một thời điểm 

3-1. Nhấp/chạm vào  trong màn hình chi tiết của từng nội 
dung. 

• Cài đặt nhiều nội dung cùng lúc 

3-1. Nhấp/chạm vào  trong màn hình chi tiết của từng nội 
dung. 

Nội dung được thêm vào "install queue" (hàng đợi cài đặt). 

3-2. Nhấp/chạm vào  trong màn hình INSTALL QUEUE. 

Tất cả nội dung trong hàng đợi sẽ được cài đặt vào thiết bị của bạn. Sau khi cài 
đặt hoàn tất, hàng đợi sẽ không còn mục nào chờ xử lý. 

THÔNG BÁO 

• Khi sử dụng ứng dụng này trên thiết bị thông minh, không để ứng dụng chạy nền trong 
khi cài đặt nội dung trên thiết bị cho đến khi thông báo hoàn tất hiển thị, vì có thể 
khiến quá trình cài đặt gặp lỗi. 
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LƯU Ý 

• Thời gian cài đặt sẽ khác nhau tùy thuộc vào kích thước nội dung bạn cài đặt. (Tham 
khảo: Vài phút đến khoảng 20 phút cho mỗi nội dung) 

 

4.  Quá trình cài đặt đã hoàn tất! Chơi nhạc cụ với nội dung mới cài đặt. 

 

Khám phá nội dung mở rộng mà không cần nhạc 
cụ (chế độ DEMO) 
Bạn có thể tìm kiếm và nghe nội dung mở rộng ngay cả khi bạn không có nhạc cụ tương 
thích. 

 

1. Bật chế độ DEMO. 

 Thiết lập lần đầu 

 Hiển thị MENU 

2. Tìm kiếm và nghe nội dung mở rộng mong muốn. 

 Màn hình EXPLORE 
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Thiết lập 
Phần này mô tả những bước chuẩn bị bạn cần thực hiện trước khi sử dụng ứng dụng. 

• Cần phải có kết nối Internet. 

• Đối với ứng dụng iPhone/iPad và Android, trước tiên bạn phải xác nhận một số quyền 
(xem bên dưới). 

Kết nối với nhạc cụ 
Phần này giải thích cách kết nối thiết bị và nhạc cụ với nhau. Thiết lập kết nối cuối cùng 
trên ứng dụng sẽ được thực hiện khi bạn khởi chạy ứng dụng lần đầu tiên hoặc ngay trước 
khi cài đặt nội dung. 

Kết nối cáp qua USB 

Đối với máy tính: 

Kết nối cổng USB (Loại A hoặc C) của máy tính với cổng [USB TO HOST] (Loại B hoặc C) 
của nhạc cụ bằng cáp USB. Sơ đồ dưới đây là một ví dụ. 

 

Đối với thiết bị thông minh (iPhone/iPad/Android): 

Kết nối thiết bị thông minh với cổng [USB TO HOST] (Loại B hoặc C) của nhạc cụ thông qua 
bộ chuyển đổi và cáp USB. 

 

iPhoneiPad
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Hình dạng của đầu nối và bộ chuyển đổi cần thiết sẽ khác nhau tùy thuộc vào thiết bị 
bạn sử dụng. Để biết thêm chi tiết về các kết nối, vui lòng tham khảo "Smart Device 
Connection Manual" trên trang web.  

Kết nối mạng LAN không dây 

Kết nối máy tính/thiết bị thông minh và thiết bị với cùng một điểm truy cập (trong cùng một 
mạng LAN) thông qua kết nối LAN không dây. 

Kết nối thiết bị với điểm truy cập bằng Chế độ Infrastructure. 

 

LƯU Ý 

• Cả máy tính/thiết bị thông minh và nhạc cụ của bạn đều phải được kết nối với điểm truy 
cập mạng LAN không dây bằng băng tần 2,4 GHz. 

• Bạn có thể cần Bộ chuyển đổi mạng LAN không dây UD-WL01 (bán riêng) để sử dụng kết 
nối Mạng LAN không dây với nhạc cụ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng 
dẫn sử dụng của nhạc cụ cụ thể của bạn. 

Xác nhận quyền (cho thiết bị thông minh) 
Để sử dụng ứng dụng này, bạn cần có những quyền sau. Khi khởi động ứng dụng, nếu thấy 
yêu cầu cấp quyền hiển thị trên thiết bị thông minh của bạn thì hãy đồng ý. 

• Truy cập đa phương tiện (âm thanh, video, v.v.) trong thiết bị 

• Sử dụng mạng 

https://manual.yamaha.com/mi/rt/expansion_explorer/sdcm/
https://manual.yamaha.com/mi/rt/expansion_explorer/sdcm/
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Cài đặt khi ứng dụng được khởi chạy lần đầu tiên 
Khi bạn khởi động ứng dụng lần đầu tiên, hãy cấu hình các thiết lập sau theo thứ tự. 

Chọn quốc gia/khu vực của bạn 

Chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn. Điều này cho phép Yamaha cung cấp nội dung 
mở rộng phù hợp nhất cho khu vực của bạn. 

Kết nối một nhạc cụ 

 

・[BY USB]: Kết nối với nhạc cụ thông qua kết nối cáp. 
・[BY Wi-Fi]: Kết nối với nhạc cụ thông qua kết nối mạng LAN không dây. 
・[SKIP SETUP]: Không kết nối với nhạc cụ và vào chế độ demo. 
 
Nếu bạn chọn [BY USB] hoặc [BY Wi-Fi], hướng dẫn kết nối sẽ được hiển thị. 
Nhấp/chạm [NEXT] để tiếp tục. 
Khi tìm thấy nhạc cụ tương thích, tên nhạc cụ sẽ được hiển thị. 

 

Chọn nhạc cụ, sau đó nhấp/chạm [CONNECT] để xác nhận. 
Một thông báo xuất hiện cho biết kết nối đã hoàn tất. 
 
LƯU Ý 
Nếu ứng dụng gặp sự cố khi tìm nhạc cụ của bạn, hãy xem Khắc phục sự cố. 
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Chọn các mục mà bạn muốn 

 

Bật tùy chọn hiển thị các danh mục bạn muốn làm bộ lọc trên màn hình EXPLORE. 
Nhấp/chạm vào [NEXT] hoặc [CHOOSE LATER] để tiến hành bước tiếp theo. 

Chọn quốc gia và khu vực mà bạn muốn 

  

Bật các khu vực mà bạn muốn hiển thị dưới dạng tùy chọn bộ lọc trên màn hình 
EXPLORE. 
Nhấp/chạm vào [NEXT] hoặc [CHOOSE LATER] để tiến hành bước tiếp theo. 

 

Như vậy là hoàn tất cài đặt cho lần khởi chạy ứng dụng đầu tiên. 

 

LƯU Ý 

• Chuỗi thiết lập lần đầu này có thể được gọi lại bằng cách chọn [INTRODUCTION] trên màn 
hình MENU. 

• Các mục bạn thiết lập ban đầu có thể được thay đổi trên màn hình MENU. 

• Có thể thay đổi nhạc cụ được kết nối trên màn hình KEYBOARD LIST. 
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Hiển thị (Tổng quan) 

Sự khác biệt trong cách bố trí màn hình cho từng 
thiết bị 
Phần này giải thích sự khác biệt về màn hình của các thiết bị khác nhau (Windows, Mac, 
iPad, iPhone, Android). 

• Vị trí của các biểu tượng có thể khác nhau, nhưng các thao tác và chức năng thì giống 
nhau trên mỗi màn hình. 

• iPhone và Android được thiết lập theo chiều dọc. Thanh menu nằm ở phía dưới. 

• Máy tính (Windows, Mac) có chế độ nằm ngang. iPad cũng được cố định ở chế độ ngang 
giống như máy tính. Thanh menu nằm ở trên cùng. 

 

iPhone/Android 

 

 

Windows/Mac 
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Thao tác cơ bản 
Phần này giải thích các thao tác cơ bản cho màn hình. 

Chọn từng chức năng chính - LAUNCHER 

• Nhấp/chạm vào khu vực như hình bên dưới trên màn hình LAUNCHER để chuyển đổi 
giữa các màn hình chức năng chính này. 

 

Chức năng chính: 

EXPLORE / IMPORT (*) / MANAGE 

MENU / NOTICE (NOTIFICATION) 

KEYBOARD LIST 

* Chức năng IMPORT dữ liệu chỉ khả dụng trên các phiên bản 
Windows/Mac. 

• Để quay lại màn hình LAUNCHER từ mỗi màn hình, hãy nhấp/chạm vào biểu tượng 
LAUNCHER. 

・iPhone/Android: Chạm vào biểu tượng  hiện lên trên màn hình. 

・Windows/Mac: Nhấp vào biểu tượng  ở bên trái thanh menu trên cùng. 
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Thay đổi trang trong mỗi màn hình 

• Nhấp/chạm vào biểu tượng ở chính giữa thanh menu để chuyển đổi các trang trong mỗi 
màn hình. 

 

ĐẦU trang của mỗi chức năng / FAVORITES / INSTALL QUEUE / HISTORY  

 

• (Chỉ dành cho phiên bản Windows/Mac) Nhấp/chạm vào các biểu tượng thích hợp bên 
dưới trên màn hình EXPLORE để mở cửa sổ bật lên tương ứng. Nhấn lại biểu tượng đó 
một lần nữa để đóng lại. 

   Cửa sổ bật lên (tương tự như màn hình EXPLORE trên thiết bị 
thông minh) 

   Màn hình ADVANCED SEARCH 

• Nhấp/chạm vào biểu tượng bên dưới trên màn hình EXPLORE để truy cập chức năng. 

  Chức năng đề xuất giai điệu (Phân tích tệp audio) 

Thay đổi chức năng chính trong mỗi chức năng chính 

・Các biểu tượng ở góc trên bên trái và bên phải màn hình sẽ gọi ra các màn hình sau bất 
kể màn hình hiện tại là gì. 
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  Màn hình NOTIFICATION 

  Hiển thị dung lượng sử dụng của nhạc cụ, màn hình MANAGE 

Đóng màn hình 

Bạn có thể đóng màn hình đang hoạt động bằng một trong các thao tác sau. Các thao tác 
trên mỗi màn hình sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành và màn hình. 

・Nhấp/chạm lại vào biểu tượng đã mở màn hình hiển thị 

・Nhấp/chạm vào biểu tượng  

・Biểu tượng  (hủy) 

・Thực hiện thao tác “return” (quay lại) trên thiết bị thông minh. 

Xem trước nội dung 

Nhấp/chạm vào biểu tượng  trên màn hình kết quả tìm kiếm hoặc "PREVIEW" trên màn 
hình hiển thị thông tin chi tiết để phát bản xem trước nội dung. 

 

 

 

LƯU Ý 

Nếu bạn sử dụng Genos2 thông qua kết nối USB, âm thanh phát trước sẽ được phát dưới 
dạng đầu vào âm thanh tới Genos2. Vì vậy, hãy theo dõi âm thanh phát trước bằng tai 
nghe/loa được kết nối tới Genos2. 
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Hiển thị (Chi tiết) 

EXPLORE 
Màn hình này cho phép bạn tìm kiếm nội dung cài đặt sẵn và nội dung mở rộng có sẵn cho 
nhạc cụ của mình. 

   

  Màn hình NOTIFICATION 

  Hiển thị dung lượng sử dụng của nhạc cụ, màn hình MANAGE 

  Hiển thị kết quả tìm kiếm từ mục nhập từ tìm kiếm 

   Đối với phiên bản máy tính/iPad, thao tác này bật/tắt cửa sổ bật lên. 
(Cửa sổ này giống với màn hình EXPLORE trên phiên bản thiết bị thông minh.) 

   Hiển thị tìm kiếm nâng cao 

  Chức năng đề xuất giai điệu 
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Trên màn hình EXPLORE phiên bản dành cho thiết bị thông minh, những tính năng sau đây 
khả dụng: 

 

• MY KEYBOARD: Để kiểm tra trạng thái kết nối với thiết bị và mở màn hình KEYBOARD LIST 

• CATEGORIES OF INTEREST: Để lọc nội dung theo danh mục đã chọn 

• AREAS OF INTEREST: Để lọc nội dung theo khu vực đã chọn 

 

Khi kết nối với nhạc cụ đang hoạt động, một đường màu xanh sẽ bao quanh hình minh họa 
nhạc cụ và hiển thị loại kết nối. 
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Kết quả tìm kiếm/thông tin chi tiết 

Bạn có thể xem trước từng nội dung, đánh dấu nội dung đó làm mục ưa thích và cài 
đặt/xóa nội dung đó khỏi nhạc cụ. 

Đối với phiên bản máy tính/iPad, những thông tin này sẽ được hiển thị trên màn hình 
EXPLORE. 

 

Kết quả tìm kiếm 

 

Việc chọn tên nội dung sẽ mở ra màn hình hiển thị thông tin chi tiết. 

• Phiên bản thiết bị thông minh: Một menu để gọi màn hình hoặc các thao tác khác được 
hiển thị ở phía dưới. 

• Phiên bản máy tính/iPad: Thông tin chi tiết được hiển thị trực tiếp ở bên phải. 

 Phát bản xem trước đã chọn 

 Mở màn hình hiển thị thông tin chi tiết 

 Để thêm/xóa nội dung vào/khỏi danh sách FAVORITES 

 Để thêm/xóa nội dung vào/khỏi INSTALL QUEUE 

 Cài đặt/xóa nội dung trên thiết bị của bạn 

 Kích hoạt nội dung trên thiết bị (chỉ áp dụng cho nội dung cài đặt sẵn) 
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Thông tin chi tiết 

     

 

 Để phát từng bản xem trước 

 Chỉ báo thông tin nội dung (chỉ để chỉ dẫn) 

  Để thêm/xóa nội dung vào/khỏi INSTALL QUEUE 

 Để thêm/xóa nội dung vào/khỏi danh sách FAVORITES 

 Cài đặt/xóa nội dung trên thiết bị của bạn 

 Để mở khóa nội dung đặc biệt: 

Nhấp chuột hoặc chạm vào biểu tượng sẽ mở màn hình nhập mã. Sau khi nhập mã mở 
khóa, [INSTALL NOW] sẽ xuất hiện. 

 Kích hoạt nội dung trên thiết bị  

(Chỉ áp dụng cho nội dung được thiết lập sẵn) 

 Hiển thị thông tin về gói chứa nội dung 
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ADVANCED SEARCH 

Bạn có thể thêm nhiều điều kiện khác nhau để thu hẹp tìm kiếm của mình. 

 

Mỗi phần tử (AREAS, CATEGORIES, v.v.): Chỉ định các điều kiện lọc. 

 Thiết lập xem nội dung đáp ứng điều kiện có được hiển thị trong kết quả 
hay không. 

- FAVORITES: Đã thêm vào FAVORITES 

- INSTALLED: Đã được cài đặt vào nhạc cụ 

 Thực hiện tìm kiếm bằng cách sử dụng từ khóa và các điều kiện 
được chỉ định. 

LƯU Ý  

Nếu bạn tìm kiếm bằng cách chỉ nhập vào trường nhập văn bản thay vì nhấp/chạm vào 
[SEARCH] ở trên, tìm kiếm sẽ không áp dụng các điều kiện nâng cao, ngay cả khi màn hình tìm 
kiếm nâng cao được hiển thị.  
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RECOMMENDED STYLE 

Chức năng này phân tích tệp Audio và liệt kê các Giai điệu (Style) phù hợp để phát nhạc 
đó. 

   

 

 (Chỉ dành cho phiên bản iPhone/iPad) 

Để chọn một tệp âm thanh từ "Music Library" (Thư viện nhạc) của iPhone/iPad và phân 
tích tệp đó. 

 (chung cho tất cả các phiên bản) 

Để chọn một tệp âm thanh trên thiết bị của bạn và phân tích tệp đó. 

Các định dạng được hỗ trợ:  

• WAV, MP3, AAC (Android/iPhone/iPad/Mac/Windows) 

 

Sau khi nhấp/chạm vào biểu tượng và chọn tệp âm thanh, quá trình phân tích sẽ bắt đầu. 

Khi quá trình phân tích hoàn tất, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị danh sách các Giai điệu 
(Style) được đề xuất. Bạn có thể sử dụng nó theo cách tương tự như kết quả tìm kiếm 
thông thường. 
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FAVORITES 

Bạn có thể dễ dàng truy cập vào nội dung yêu thích và sử dụng nhiều lần bằng cách thêm 
nội dung đó vào danh sách này từ màn hình kết quả tìm kiếm. 
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INSTALL QUEUE 

Tính năng này cho phép bạn thu thập nội dung được thêm vào danh sách INSTALL QUEUE 
từ màn hình kết quả tìm kiếm và cài đặt vào nhạc cụ của bạn cùng một lúc. 

 

 

Cài đặt toàn bộ nội dung trong danh sách vào thiết bị của bạn cùng một lúc. 

LƯU Ý 

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, danh sách INSTALL QUEUE sẽ trống. 
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HISTORY 

Bạn có thể kiểm tra lịch sử cài đặt và lịch sử phát trước. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa nội dung đã cài đặt khỏi thiết bị. 

 

Xóa (gỡ cài đặt) nội dung khỏi thiết bị. 
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IMPORT 
(Chỉ dành cho phiên bản Windows/Mac) 

Bạn có thể cài đặt nội dung mở rộng gốc hoặc do bên thứ ba tạo (Tiếng/Giai điệu/Multi 
Pad/Bài hát) vào nhạc cụ. Có thể nhập nhiều loại tệp khác nhau, bao gồm Bộ mở rộng 
(.ppf/.cpf), Bài hát MIDI (.mid), tệp audio (.wav/.mp3), Giai điệu (.sty), Multi Pad (.pad), v.v.  

 

Để xem danh sách đầy đủ các loại tệp được hỗ trợ, hãy nhấp vào biểu tượng . 

Để nhập tệp tin mong muốn, hãy nhấp vào  và chọn tệp tin mong muốn, 
hoặc kéo và thả tệp tin vào cửa sổ ứng dụng. Tiếp theo, chọn nội dung đã nhập và cài đặt 
tương tự như các nội dung mở rộng khác. 

 Hiển thị danh sách các loại tệp có thể nhập được hiện có 

 Mở cửa sổ chọn tệp để nhập 

 

LƯU Ý 

Nếu bạn nhập cùng một tệp nhiều lần, mỗi lần nhập sẽ được xử lý như một tệp riêng biệt. 
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HISTORY (IMPORT) 

Bạn có thể kiểm tra lịch sử cài đặt các tệp đã nhập. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa nội dung đã cài đặt khỏi thiết bị. 

 

Xóa (gỡ cài đặt) nội dung khỏi thiết bị. 
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MANAGE (USER DRIVE) 
Hiển thị nội dung của ổ đĩa của Người dùng trên nhạc cụ được kết nối. 

Bạn cũng có thể xem và xóa nội dung mở rộng đã được cài đặt. 

Có thể chỉnh sửa các tệp Registration Bank và Danh sách phát. 

 

 Xóa nội dung tương ứng khỏi nhạc cụ của bạn. 

 Thực hiện dọn dẹp bộ nhớ dạng sóng. 

Nếu bạn chỉ REMOVE một Tiếng thì dung lượng dạng sóng cho Tiếng đó vẫn được sử dụng. Điều 
này là không thể tránh khỏi do cách thức hoạt động của Tiếng. Tuy nhiên, nếu chạy CLEAN UP, 
bạn có thể loại bỏ các dạng sóng không sử dụng khỏi các Tiếng và duy trì lượng không gian 
trống tối ưu cho Tiếng mở rộng. 

 

 Kích hoạt Registration Bank trên nhạc cụ (chỉ dành cho Registration Bank) 

Nội dung chỉnh sửa được dành cho các tệp Registration Bank và Danh sách phát: 

• Registration Bank: Tên bank tiếng, tên bộ nhớ, thứ tự bộ nhớ 

• Danh sách phát: Tên danh sách phát, tên bản ghi, thứ tự bản ghi 
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MENU 
Bạn có thể thay đổi nhiều cài đặt khác nhau, xem hướng dẫn sử dụng, xem thông tin giấy 
phép và kiểm tra phiên bản phần mềm và firmware. 

 

- INTRODUCTION Hiển thị trình tự thiết lập ban đầu, như khi khởi chạy 
ứng dụng này trong lần đầu tiên. 

MANUAL Mở Hướng dẫn sử dụng (hướng dẫn này). 

SETTINGS CATEGORIES OF 
INTEREST 

Dùng để thiết lập các danh mục mà bạn muốn hiển thị 
dưới dạng tùy chọn bộ lọc trên màn hình EXPLORE. 

AREAS OF INTEREST Dùng để thiết lập các khu vực bạn muốn hiển thị dưới 
dạng tùy chọn bộ lọc trên màn hình EXPLORE. 

COUNTRY Để thiết lập quốc gia hoặc khu vực của riêng bạn. Điều 
này cho phép Yamaha cung cấp nội dung mở rộng phù 
hợp nhất cho khu vực của bạn. 

LANGUAGE Để thiết lập ngôn ngữ hiển thị cho ứng dụng này. 

COLOR MODE Chuyển đổi chế độ tông màu giữa tối và sáng. 

RESET SETTINGS Xóa tất cả cài đặt ứng dụng (lịch sử, mục yêu thích, 
danh sách bàn phím) và bộ nhớ đệm của ứng dụng. 

MODE ENTER DEMO MODE Chuyển đổi giữa chế độ bình thường và chế độ demo. 
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TERMS & 
PRIVACY 

END USER LICENSE 
AGREEMENT 

Mở giấy phép người dùng (trang web) mà bạn đã đồng 
ý khi bắt đầu sử dụng ứng dụng này. 

PRIVACY Mở chính sách bảo mật của ứng dụng này (trang web). 

Bạn cũng có thể bật/tắt tính năng cho phép gửi dữ liệu 
sử dụng ẩn danh để giúp cải thiện dịch vụ này từ mục 
này. 

ABOUT OPEN SOURCE 
LICENSE 

Hiển thị thông tin về các giấy phép phần mềm được sử 
dụng trong ứng dụng này. 

APP VERSION Hiển thị phiên bản của ứng dụng này. 

FIRMWARE VERSION Hiển thị phiên bản firmware của nhạc cụ đang được 
kết nối. 
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Màn hình khác 

NOTIFICATION 

Thông báo từ Yamaha sẽ được hiển thị. 

 

KEYBOARD LIST (MY KEYBOARDS) 

Hiển thị các thiết bị đang được kết nối và các thiết bị đã đăng ký khác. 

Bạn có thể chuyển kết nối nhạc cụ, xóa bàn phím đã đăng ký hoặc thêm bàn phím mới.  

 

 Thêm một nhạc cụ mới. 

 Mở màn hình chỉnh sửa danh sách để có thể xóa các nhạc cụ đã đăng ký. 

Minh họa nhạc cụ: Chuyển sang kết nối cho nhạc cụ đó. 
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Đích cài đặt cho từng nội dung 
Phần này giải thích về vị trí cài đặt nội dung mở rộng từ ứng dụng này trong nhạc cụ. 

Loại nội dung Đích cài đặt Tên thư mục 

Giai điệu Tab người dùng > Danh 
mục người dùng 

「STYLE_INSTALL_NOW」、
「STYLE_<name>」 

Tiếng Tab người dùng > Danh 
mục mở rộng 

「VOICE_INSTALL_NOW」、
「INCLUDED_VOICES」、「VOICE_<name>」 

Multi Pad Tab người dùng > Danh 
mục người dùng 

「MULTIPAD_INSTALL_NOW」、
「MULTIPAD_<name>」 

Bài hát Tab người dùng > Danh 
mục người dùng 

「SONG_INSTALL_NOW」、「SONG_<name>」 

 

<name>: Mục này thể hiện chuỗi ký tự mà bạn xác định khi cài đặt từ INSTALL QUEUE. Giá 
trị mặc định là ngày cài đặt. 
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Khắc phục sự cố 

Vấn đề 
Nguyên nhân có thể 

gây ra sự cố Giải pháp 

Không thể kết nối với 
nhạc cụ mong muốn 
trên màn hình MY 
KEYBOARD hoặc ứng 
dụng không tìm thấy 
nhạc cụ khi bạn tìm 
cách kết nối qua mạng 
LAN không dây. 

Đã xảy ra lỗi kết nối. Khởi động lại cả ứng dụng và nhạc cụ, sau đó 
thử kết nối lại. 

• Một số thiết bị và 
nhạc cụ được kết nối 
qua mạng LAN 
không dây khác với 
tần số 2,4 GHz. 

• Không phải tất cả 
các thiết bị/nhạc cụ 
đều được kết nối với 
cùng một điểm truy 
cập mạng LAN. 

Kết nối cả nhạc cụ và thiết bị với cùng một 
điểm truy cập mạng LAN không dây (cùng 
SSID) thông qua băng tần truyền thông 2,4 
GHz. 

Không thể cài đặt nội 
dung trên nhạc cụ được 
chọn. 

Không có đủ không 
gian trống trên dụng 
cụ. 

Xóa nội dung không cần thiết để giải phóng 
dung lượng bộ nhớ. 

LƯU Ý 

• Dung lượng dạng sóng sẽ vẫn được sử 
dụng nếu bạn chỉ xóa Tiếng. Thực hiện 
CLEAN UP trên màn hình USER DRIVE để 
giải phóng dung lượng bộ nhớ một cách 
hợp lý. 

• Thư mục INCLUDED_VOICES VOICE có thể 
chứa các Tiếng được cài đặt tự động khi 
bạn cài đặt Giai điệu nhưng không còn 
được sử dụng nữa vì Giai điệu đã bị xóa. 

Khi phát bản xem trước, 
không có âm thanh nào 
phát ra từ thiết bị. 

Cài đặt âm lượng trên 
thiết bị là 0. 

Điều chỉnh âm lượng trên thiết bị của bạn. 

Thiết bị này là Genos2 
và được kết nối qua 
USB. 

Khi nhạc cụ là Genos2 và được kết nối qua 
USB thì âm thanh phát lại trước sẽ tự động 
được đặt vào Genos2 đến đầu vào âm thanh 
USB. Hãy nghe âm thanh từ tai nghe/loa 
được kết nối với Genos2. 
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